
 

 

 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỬ NHÂN CÔNG NGHỆ SINH HỌC 

LIÊN KẾT ĐẠI HỌC WEST OF ENGLAND 

 

Stt Môn học Mã số 

Số tín chỉ Môn tiên quyết 

Lý 

thuyết 

Thực 

hành 
Tổng  

 HỌC KỲ I  18 1 19  

1 Toán cao cấp 1 MA001IU 4 0 4  

2 Lý đại cương 1 PH013IU 2 0 2  

3 Lý đại cương 2 PH014IU 2 0 2  

4 Sinh học đại cương BT155IU 3 1 4  

5 
Anh văn chuyên ngành 

1 

EN007IU, 

EN008IU 
4 0 4  

6 Khoa học môi trường PE014IU 3 0 3  

 HỌC KỲ II  19 0 19  

1 Toán cao cấp 2 MA002IU 4 0 4 Toán cao cấp 1 

2 Hóa hữu cơ CH009IU 3 0 3 Sinh học đại cương 

3 
Anh văn chuyên ngành 

2 

EN011IU, 

EN012IU 
4 0 4 Anh văn chuyên ngành 1 

4 Giao tiếp kinh doanh BA006IU 3 0 3  

5 
Nhập môn Công nghệ 
Sinh học 

BT150IU 2 0 2  

6 Tư duy phân tích PE008IU 3 0 3  

 HỌC KỲ III  14 3 17  

1 Thống kê sinh học BT152IU 2 1 3  

2 Sinh lý thực vật BT010IU 3 0 3 Sinh học đại cương 

3 Di truyền học BT162IU 3 1 4 Sinh học đại cương 

4 
Phương pháp thiết kế 

thí nghiệm 
BT216IU 3 0 3  

5 Hóa phân tích CH013IU 3 1 4  

 HỌC KỲ IV  15 3 18  

1 Sinh học tế bào BT222IU 3 0 3 Sinh học đại cương 

2 Vi sinh học BT164IU 3 1 4 Sinh học đại cương 

3 Hóa sinh BT156IU 3 1 4  

4 
Sinh lý người và động 

vật 
BT163IU 3 0 3  

5 Miễn dịch học BT205IU 3 1 4  
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